SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012
                LONG AN                                   Môn thi : SINH HỌC (Môn chuyên)
              Ngày thi : 30 – 06 - 2011
                                                                     Thời gian  : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: (2 điểm)
a.(1 điểm) Đột biến gen là gì? Hãy cho mỗi loại 1 ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên và loại đột biến gen do con người tạo ra?

b.(1 điểm) Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng nhiễm sắc thể là (2n +1) và (2n – 1)?

Câu 2: (2 điểm)

 a.(1.25 điểm) Thế nào là hiện tượng giao phối gần ? Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp tự thụ phấn và giao phối gần nhằm mục đích gì?

b.(0.75 điểm ) Trong 1 quần thể thực vật, tại thế hệ L0 có 100% thể dị hợp về kiểu gen Aa, nếu tự thụ phấn bắt buộc thì ở thế hệ L4 có tỉ lệ thể dị hợp và tỉ lệ thể đồng hợp là bao nhiêu %? 

Câu 3: (2 điểm)
a.(1.0 điểm) Dựa vào các câu hỏi gợi ý dưới đây, hãy giải thích vì sao các cành cây phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng:

-Ánh sáng mặt trời chiếu vào cành cây phía trên và cành cây phía dưới khác nhau như thế nào?

- Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây bị ảnh hưởng như thế nào?

b.(1.0 điểm ) Một quần xã có các sinh vật: cỏ, bọ rùa, ếch, rắn, châu chấu, đại bàng, vi khuẩn, chó sói, gà rừng, hươu, sư tử. 

· Vẽ lưới thức ăn của quần xã?

·  Người ta có kế hoạch tiêu diệt toàn bộ số sư tử và đại bàng trong quần xã nêu trên. Em có ý kiến gì về vấn đề này? 

Câu 4: (2 điểm)

Đem lai giữa đậu hoa tím, quả dài với đậu hoa trắng, quả ngắn thu được F1  đồng loạt hoa tím, quả dài. Tiếp tục cho F1  giao phấn, thu được F2 có 4 loại kiểu hình theo số liệu sau: 3597 cây hoa tím, quả dài : 1202 cây hoa tím, quả ngắn : 1198 cây hoa trắng, quả dài : 398 cây hoa trắng , quả ngắn. Biết mỗi gen qui định một tính trạng.

a.(1.0 điểm) Biện luận quy luật di truyền chi phối phép lai trên?

b.(1.0 điểm) Cho cây đậu  hoa tím, quả dài , thân cao dị  hợp tử 3 cặp gen lai với cây dị hợp tử 2 cặp gen có kiểu hình  hoa trắng, quả dài, thân cao. Biết các gen  nằm trên các NST khác nhau, phân li độc lập, tổ hợp tự do. Không cần viết sơ đồ lai hãy xác định:

· Số kiểu gen ở F1 ? 

· Tỉ lệ kiểu hình  ở F1 ? 

· Tỉ lệ kiểu gen A-B-D- ở F1 ? 

· Tỉ lệ kiểu gen A-bb-D- ở F1 ? 

Câu 5: (2 điểm)
a.(1.0 điểm) Trong kỳ sau của giảm phân I, nhiễm sắc thể đã diễn biến theo cơ chế nào để hình thành nên các tế bào con ( n ) có nguồn gốc khác nhau ? Giải thích ( bằng cách cho ký hiệu bằng chữ thay cho nhiễm sắc thể) ?

b.(1.0 điểm) Ở gà có bộ nhiễm sắc thể 2n = 78, một nhóm tế bào cùng loại gồm tất cả 2496 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về hai cực tế bào. 

* Nhóm tế bào đó đang ở thời kì phân bào nào ? 

*Số lượng tế bào là bao nhiêu?

                                                    …………............. Hết……………………

Sưu tầm đề chuyên sinh Long An các năm cập nhật

http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/12108116 
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ĐỀ CHÍNH THỨC
	KÌ THI TUYỂN SINH  LỚP 10 NĂM HỌC 2011- 2012
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM  

Môn : SINH HỌC (Môn chuyên)
HƯỚNG DẪN CHUNG


Đáp án dưới đây có tính chất đại cương: nội dung chỉ nêu những ý cơ bản đáp ứng yêu cầu của đề bài; hình thức được trình bày dưới dạng các đơn vị kiến thức theo một trong các trật tự có thể có, kèm theo biểu điểm và hướng dẫn chấm. Khi chấm giám khảo cần lưu ý những vấn đề sau đây :


1) Chỉ yêu cầu học sinh (HS) nêu được đầy đủ và đúng các nội dung chính theo một thứ tự hợp lý, không bắt buộc phải trình bày y hệt như đáp án hay sách giáo khoa.


2) Hết sức quan tâm đến tính chủ động, sáng tạo  của HS thể hiện trong bài làm. Những ý mới, hay, hoặc kiểu trình bày độc đáo phải được xem xét cẩn thận và cân nhắc kỹ để cho điểm thích đáng. Nếu HS có trình bày thêm những nội dung – tuy không nêu trong đáp án, nhưng xét thấy đúng và hợp lý thì giám khảo cần tính toán kỹ để vẫn có thể cho điểm.


3) Khi chấm hình vẽ , sơ đồ (nếu có): yêu cầu chính xác, đầy đủ, cân đối (về kích thước và vị trí các chi tiết) trong nội dung thể hiện của hình được xem là chủ yếu. Yêu cầu thẩm mỹ – tuy không coi nhẹ, nhưng chỉ nên được xem xét ở mức độ vừa phải.


4) Những phần thang điểm đã quá nhỏ mà lại có nhiều nội dung thì chỉ yêu cầu trình bày ngắn gọn, tương đối đủ và đúng ý. Tùy thực tế bài làm giám khảo có thể chủ động cho điểm sao cho phù hợp.

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ



	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0 đ)
	a
	Đột biến gen là: những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới 1 hoặc 1 số cặp nucleotit do ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong và ngoài cơ thể tới phân tử ADN , xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người gây ra 

VD đột biến tự nhiên: Đột biến bạch tạng ở lúa làm giảm khả năng quang hợp, gen gây chết ở lợn sinh tai xẻ thùy, chân dị dạng…

VD đột biến nhân tạo: các đột biến có lợi được con người tạo ra trên cà chua, đậu tương, ngô…có liên quan đến tính trạng năng suất, phẩm chất và khả năng thích nghi.
	0,50
0,25

0,25

	
	b
	Cơ chế dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST là (2n +1) và (2n – 1)

+ Là do sự phân li không  bình thường của 1 cặp NST tương đồng nào đó trong giảm phân hình thành giao tử ( kết quả là 1 giao tử có cả 2 NST của một cặp, còn 1 giao tử  không mang NST nào của cặp đó 

+ Sự  thụ tinh của các giao tử bất thường này với các giao tử bình thường sẽ tạo ra các thể dị bội.

(HS có thể viết sơ đồ lai, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,75
0,25



	2

(2,0đ)
	a
	*Giao phối gần: là sự giao phối  giữa con cái sinh ra từ một cặp bố, mẹ hoặc giữa bố mẹ và con cái 

*Vai trò của tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết trong chọn giống: 
+ Củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn. 
+ Tạo dòng thuần (có các cặp gen đồng hợp),thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen của từng dòng
      + Phát hiện các gen xấu để loại ra khỏi quần thể. 
	0,25

0,25

0,50

0,25

	
	b
	Thế hệ L4:

Aa = 1/16 = 6,25% 

AA = aa = 93,75% /2 = 46,875% 
	0,25

0,50

	3

(2,0 đ)
	a
	Cây mọc trong rừng có ánh sáng mặt trời chiếu vào cành cây phía trên nhiều hơn cành cây phía dưới.

 Khi lá cây bị thiếu ánh sáng  thì khả năng quang hợp của lá cây yếu, tạo ít chất hữu cơ, lượng chất hữu cơ tích lũy không đủ bù lượng tiêu hao do hô hấp và kèm theo khả năng lấy nước kém nên cành phía dưới bị khô héo dần và sớm rụng.


	0,25

0,75



	
	b
	+ Vẽ đúng lưới thức ăn của quần xã 
+ Không nên tiêu diệt toàn bộ số sư tử và đại bàng trong quần xã: Vì 

-Nên để 1 số lượng nhất định để tiêu diệt các cá thể bệnh, tật, ốm yếu(là thức ăn của chúng) trong quần xã, điều này có lợi cho sự tồn tại và phát triển của loài.

- Mặt khác, sự tồn tại của chúng góp phần tạo nên sự cân bằng sinh học của hệ sinh thái
	0,50
0,25

0,25



	4

(2,0 đ)
	a
	 F1 xuất hiện hoa tím, quả dài ( hoa tím, quả dài là tính trạng trội, hoa trắng , quả ngắn là tính trạng lặn 

Qui định gen: 

A: hoa tím                            B:quả dài

a: hoa trắng                          b: quả ngắn

Xét riêng từng cặp tính trạng ở F2: 

+ màu sắc hoa ( tím/ trắng = (3597 +1202)/ ( 1198+398) =  3:1 

+ hình dạng quả( dài/ ngắn = (3597 +1198)/ ( 1202+398) =  3:1 

Xét chung 2 cặp tính trạng ở F2: xuất hiện 4 loại kiểu hình theo số liệu sau: 3597 cây hoa tím, quả dài : 1202 cây hoa tím, quả ngắn : 1198 cây hoa trắng, quả dài : 398 cây hoa trắng , quả ngắn = 9: 3: 3: 1 = (3:1).(3:1)

(Sự di truyền cặp tính trạng trên tuân theo quy luật  phân li độc lập của MenDel. 


	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	Qui định gen: 

A: hoa tím                            B:quả dài             D: thân cao

a: hoa trắng                          b:quả ngắn          d: thân thấp

P:  AaBbDd x   aaBbDd 

· Số kiểu gen ở F1  = 2.3.3 = 18 

· Tỉ lệ kiểu hình  ở F1 = (1:1).(3:1).(3:1) 

· Tỉ lệ kiểu gen A-B-D- ở F1 = 1/2. 3/4. 3/4 = 9/32 

· Tỉ lệ kiểu gen A-bb-D- ở F1 = 1/2 .1/4 .3/4 = 3/32
	0,25

0,25

0,25

0,25

	5

(2,0 đ)


	a

b
	 - Cơ chế: Do hiện t​ượng phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể ở kỳ sau của giảm phân I.

 - Ký hiệu: 2 cặp NST t​ương đồng là A, a và B, b. ở kỳ giữa NST ở trạng thái kép: (AA) (aa), (BB) (bb) .

 - Do sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST kép tương đồng khi về 2 cực của tế bào, cho nên tổ hợp NST kép ở tế bào con được tạo ra khi kết thúc lần phân bào I có 2 khả năng: 

1. (A A) (B B), (a a) (b b)

2. (A A) (b b), (a a) (B B)

- Vì vậy qua giảm phân có thể tạo ra 4 loại giao tử là: AB, Ab, aB và ab.(Nếu tế bào có n cặp NST tương đồng thì số loại giao tử có thể được tạo ra là 2n )


	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	
	* Thời kì phân bào của nhóm tế bào

-  Nhóm tế bào đó đang ở kì sau nguyên phân hoặc giảm phân II.

* Số lượng tế bào (x):

      + Trường hợp 1: nếu tế bào đang ở kì sau nguyên phân 

                x = 2496 : (78 x 2) = 16 tế bào 

      + Trường hợp 2:  nếu tế bào đang ở kì sau giảm phân II

                 x = 2496 : 78 = 32 tế bào
	0,50
0,25

0,25




SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012
                LONG AN                                   Môn thi : SINH HỌC (Môn chuyên)
              Ngày thi : 30 – 06 - 2011
             ĐỀ DỰ BỊ                                       Thời gian  : 150 phút (không kể phát đề)
Câu 1: (2 điểm)
a.(1.0điểm)  Phân biệt thường biến và đột biến?

b.(1.0điểm)  Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu nào? Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào?
Câu 2: (2 điểm)

 a.(0.75 điểm ) Thế nào là hiện tượng ưu thế lai? Tại sao lai giữa 2 dòng thuần thì  ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ? 
b.(1.25 điểm ) Một bé trai cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, cơ thể phát triển chậm, si đần...Người mẹ đưa con tới bệnh viện nhờ  bác sĩ khám và điều trị. Bác sĩ cho làm tiêu bản nhiễm sắc thể tế bào và nhận được kết quả: Cậu bé có 2n = 47, cặp nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc. Hãy cho biết cậu bé đã mắc bệnh gì ? Giải thích nguyên nhân sinh ra bệnh và phương hướng điều trị ?
Câu 3: (2 điểm)
a.(0.75 điểm ) Thế nào là chuỗi thức ăn? Trên một cây cam có:  bọ xít hút nhựa cây, nhện giăng tơ bắt bọ xít, tò vò đang săn nhện. Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn trên ?
b.(1.25 điểm)  Trên ngọn và lá cây cam còn có rệp bám; quanh vùng rệp bám có nhiều kiến đen. Hãy nêu rõ mối quan hệ sinh thái giữa toàn bộ các loài kể trên?(Cho biết rệp tiết dịch cho kiến đen, kiến đen bảo vệ rệp).
Câu 4: (2 điểm)

a.(0.75 điểm ) Trình bày điểm khác nhau trong kết quả lai phân tích trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết đối với 2 cặp gen xác định 2 cặp tính trạng tương phản ? 

b.(1.25 điểm) Một cá thể dị hợp 2 cặp gen (Aa, Bb). Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.
* Cá thể này có thể có kiểu gen như thế nào?

* Quy luật di truyền nào chi phối các tính trạng do các gen trên quy định?

* Để thế hệ lai nhận được ít kiểu hình nhất thì cá thể dị hợp trên phải lai với cá thể có kiểu gen như thế nào? 

Câu 5: (2 điểm)
Gen A có chiều dài 0,255µm, có số nucleotit loại G chiếm 30% tổng số Nucleotit của gen. Gen đó bị đột biến mất đi 3 cặp nucleotit trở thành gen a và làm cho gen đột biến kém gen ban đầu 7 liên kết hidro

a. (1.0điểm) Tính số lượng từng loại nucleotit của gen A và gen a?

b. (1.0điểm)  Cho cơ thể có kiểu gen Aa tự thụ phấn. xác định số lượng từng loại nucleotit có trong các hợp tử được tạo thành? (Biết rằng quá trình giảm phân xảy ra bình thường) .                                                                                        

………………………………………………………Hết……………………………………………………
	SỞ GD&ĐT LONG AN
--------------

ĐỀ DỰ BỊ
	KÌ THI TUYỂN SINH  LỚP 10 NĂM HỌC 2011- 2012

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM  

Môn : SINH HỌC (Môn chuyên)

HƯỚNG DẪN CHUNG


Đáp án dưới đây có tính chất đại cương: nội dung chỉ nêu những ý cơ bản đáp ứng yêu cầu của đề bài; hình thức được trình bày dưới dạng các đơn vị kiến thức theo một trong các trật tự có thể có, kèm theo biểu điểm và hướng dẫn chấm. Khi chấm giám khảo cần lưu ý những vấn đề sau đây :


1) Chỉ yêu cầu học sinh (HS) nêu được đầy đủ và đúng các nội dung chính theo một thứ tự hợp lý, không bắt buộc phải trình bày y hệt như đáp án hay sách giáo khoa.


2) Hết sức quan tâm đến tính chủ động, sáng tạo  của HS thể hiện trong bài làm. Những ý mới, hay, hoặc kiểu trình bày độc đáo phải được xem xét cẩn thận và cân nhắc kỹ để cho điểm thích đáng. Nếu HS có trình bày thêm những nội dung – tuy không nêu trong đáp án, nhưng xét thấy đúng và hợp lý thì giám khảo cần tính toán kỹ để vẫn có thể cho điểm.


3) Khi chấm hình vẽ, sơ đồ (nếu có): yêu cầu chính xác, đầy đủ, cân đối (về kích thước và vị trí các chi tiết) trong nội dung thể hiện của hình được xem là chủ yếu. Yêu cầu thẩm mỹ – tuy không coi nhẹ, nhưng chỉ nên được xem xét ở mức độ vừa phải.


4) Những  phần thang điểm đã quá nhỏ mà lại có nhiều nội dung thì chỉ yêu cầu trình bày  ngắn gọn, tương đối đủ và đúng ý. Tùy thực tế bài làm giám khảo có thể chủ động cho điểm sao cho phù hợp.

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ




	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0 đ)
	a
	Thường biến khác đột biến ở chỗ:

-Thường biến là biến dị kiểu hình nên không di truyền được cho thế hệ sau, còn đột biến là những biến đổi trong cơ sở vật chất của tính di truyền (NST,ADN) nên di truyền được

-Thường biến thường phát sinh đồng loạt theo cùng 1 hướng , tương ứng với điều kiện môi trường, có ý nghĩa thích nghi có lợi cho bản thân sinh vật, còn đột biến xuất hiện với tần số thấp, một cách ngẫu nhiên và thường có hại. 
	0,50
0,50


	
	b
	Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu :

-Tăng kích thước  các cơ quan của cây như thân, cành , lá đặc biệt là tế bào khí khổng và hạt phấn.

-Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng: tăng kích thước thân, cành trong việc tăng sản lượng gỗ của cây rừng ; sự tăng kích thước thân, lá ,củ trong việc tăng sản lượng rau, củ cải đường; đặc  điểm sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt được ứng dụng trong chọn giống có năng suất cao và chống chịu tốt với các điều kiện không thuận lợi của môi trường. 


	0,50
 0,50


	2

(2,0đ)
	a
	*Hiện tượng ưu thế lai: Là hiện tượng cơ thể lai  F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng có năng suất cao hơn trung bình giữa 2 bố mẹ hoặc vượt trội cả 2 bố mẹ.

*Lai giữa 2 dòng thuần thì  ưu thế lai biểu hiện rõ nhất vì
+ hầu hết các cặp gen ở trạng thái dị hợp tử 

+ ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ vì có hiện tượng phân li tạo các cặp gen đồng hợp vì vậy số cặp gen dị hợp giảm 
	0.25

0.25

0.25



	
	b
	* Cậu bé đã mắc bệnh Down.

* Nguyên nhân: Do trong quá trình phát sinh giao tử, ở bố hay mẹ (thường ở mẹ) của cậu bé có cặp NST tương đồng số 21 không phân li nên đã tạo ra loại giao tử mang 2 NST số 21 (n + 1).

      - Giao tử này thụ tinh với giao tử bình thường (n) tạo nên hợp tử có 3 NST số 21, hợp tử  này phát triển thành người bị bệnh Down. ( 2n +1) 

* Phương hướng điều trị : Đây là một bệnh di truyền mà y học hiện nay chưa có biện pháp chữa trị. 

 -Để hạn chế hiện nay có chương trình tầm soát bệnh cho các thai phụ từ 35 tuổi ở các bệnh viện phụ sản .
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	3

(2,0 đ)
	a
	*Chuỗi thức ăn là một dãy bao gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau . 

Mỗi loài sinh vật trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ.

* Sơ đồ chuỗi thức ăn:
         Cam   →   bọ xít   →    nhện     →    tò vò 


	0,25

0,25

0,25



	
	b
	*Quan hệ sinh thái:
- Quan hệ kí sinh :        Cây cam  →    bọ xít. 

                                      Cây cam  →   rệp.

- Quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác:

                                      Bọ xít  →   nhện   →   tò vò. 

- Quan hệ cạnh tranh: bọ xít và rệp cùng hút nhựa.

- Quan hệ cộng sinh: rệp và kiến đen (rệp tiết dịch cho kiến đen sử dụng làm thức ăn, kiến đen bảo vệ rệp) .


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	4

(2,0 đ)
	a
	.*Điểm khác nhau giữa kết quả lai phân tích trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết đối với 2 cặp gen xác định 2 cặp tính trạng tương phản: 

Di truyền độc lập

Di truyền liên kết

-2 cặp gen tồn tại trên 2 cặp NST

-Các cặp gen phân li độc lập và tổ hợp tự do nên ở F1 tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau

-Kết quả lai phân tích tạo ra 4 KG và 4KH phân li tỉ lệ 1:1:1:1

-2 cặp gen tồn tại trên cùng 1 cặp NST

-Các cặp gen liên kết khi giảm phân nên

 ở F1 tạo ra 2 loại giao tử.

-Kết quả lai phân tích tạo ra 2 KG và 2KH

 phân li tỉ lệ 1:1.


	0,25

0,25

0,25

	
	b
	*Kiểu gen:              AaBb  hay 
[image: image1.wmf]ab

AB

hay 
[image: image2.wmf]aB

Ab

 

* Quy luật di truyền chi phối: Phân li độc lập và Liên kết gen

* Để thế hệ lai có ít kiểu hình nhất: cá thể dị hợp phải lai với cá thể đồng hợp tử về gen trội (cho 100% kiểu hình trội). 
	0,75

0,25

0,25



	5

(2,0 đ)


	a

b
	 Số lượng từng loại Nuclêôtit của gen A:

Tổng số Nuclêôtit của gen A: (2550 : 3,4) X 2 = 1500 N 

Số lượng từng loại Nuclêôtit của gen A: 

GA = XA = 450 Nu

AA = TA = 300 Nu

 Gen A  đột biến mất đi 3 cặp Nuclêôtit  trở thành gen a và làm cho gen đột biến kém gen ban đầu 7 liên kết hiđrô( Đột biến mất 3 cặp Nu gồm 2 cặp A- T và 1 cặp G –X 

Số lượng từng loại Nuclêôtit của gen a:

Ga = Xa = 450 -1 = 449 Nu

Aa = Ta = 300 – 2 = 298 Nu


	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	
	Cơ thể Aa tự thụ phấn( 1 AA : 2Aa : 1aa 

Số lượng từng loại Nuclêôtit trong các  loại hợp tử 

1AA: 

            A = T = 300 .2 = 600Nu

           G = X = 450 .2 = 900Nu

2Aa: 

           A = T = 2.(300 +298) = 1196Nu

           G = X = 2.(450 + 449) = 1798Nu

1aa: 

     A = T = 298 .2 = 596 Nu

     G = X = 449 .2 = 898Nu


	0,25
0,25

0,25

0,25
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Khóa ngày : 30 -6- 2011
Môn thi: SINH HỌC (Môn chuyên)


I. HÌNH THỨC- NỘI DUNG VÀ MỨC ĐỘ KIỂM TRA.

1. Hình thức 

- Kiểm tra viết 150 phút.

- Đề thi gồm 5 câu  gồm giáo khoa và bài tập vận dụng.

2. Nội dung

PHẦN I : DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

1. Chương I. Các thí nghiệm của Menđen
- Lai một cặp tính trạng: trội hoàn toàn, trội không hoàn toàn, nhóm máu.

- Lai hai cặp tính trạng.

- Lai phân tích.

- Bài tập

2. Chương II. Nhiễm sắc thể
- Xác định đặc điểm các kì trong nguyên phân, giảm phân.

- Phân biệt nguyên phân, giảm phân.

- Phát sinh giao tử và thụ tinh.

- Phân biệt NST thường và NST giới tính. Cơ chế NST xác định giới tính.

- Di truyền liên kết.

- Phân biệt giữa quy luật phân li độc lập với di truyền liên kết.

- Bài tập.

3. Chương III. ADN và gen
- ADN: cấu tạo, quá trình nhân đôi của ADN, chức năng ADN.

- ARN: cấu tạo, cơ chế tổng hợp ARN

- Mối quan hệ giữa ARN và protein.

- Bài tập.

4. Chương IV. Biến dị
- Đột biến: khái niệm, cơ chế phát sinh của các dạng đột biến.

- Khái niệm thường biến, mức phản ứng. Mối quan hệ giữa kiểu gen , môi trường và kiểu hình.

- Phân biệt thường biến với đột biến.

- Bài tập 

5. Chương V. Di truyền học người
- Bài tập về sơ đồ phả hệ.

- Xác định loại đột biến gây ra các bệnh, tật di truyền ở người.

6. Chương VI. Ứng dụng di truyền học
- Thoái hóa giống do tự thụ phấn và do giao phối gần.

- Ưu thế lai: khái niệm, nguyên nhân.

- Bài tập.

PHẦN II: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

- Tác động của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật.

-Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.

-Phân biệt : quần thể, quần xã sinh vật, hệ sinh thái.

- Sơ đồ chuỗi thức ăn, lưới thức ăn.
3. Mức độ kiểm tra

- Tỉ lệ giữa các câu hỏi ở mức nhận biết , thông hiểu khoảng60-65 %, vận dụng khoảng 30-35%%.

- Đánh giá các mức độ mục tiêu đạt được của học sinh về kiến thức, kĩ năng, thái độ sau khi kết thúc chương trình THCS cụ thể như sau:

( Mỗi câu hỏi có thể gồm nhiều phần nhỏ, có độ phân hóa và phát hiện HS giỏi

- Câu 1: Biến dị (2điểm)

- Câu 2: Di truyền học ở người và ứng dụng di truyền học (2điểm)

- Câu 3: Sinh vật và môi trường (2điểm)

- Câu 4: Các quy luật di truyền (2điểm)

- Câu 5: Di truyền cấp độ phân tử và tế bào .  (2điểm)
II. MA TRẬN 2 CHIỀU

	Các nội dung chính


	Các mức độ đạt được
	Tổng

	
	Nhận biết
	Th. Hiểu
	Vận dụng 
	

	
	GK
	BT
	GK
	BT
	GK
	BT
	

	1. Biến dị.
	
	
	1
	
	1
	
	2

	2. Di truyền học người và ứng dụng.
	1.25
	
	
	
	
	0.75
	2

	3. Sinh vật và môi trường
	
	1
	
	1
	
	
	2

	4. Các quy luật di truyền
	
	
	
	1
	
	1
	2

	5. Di truyền ở cấp độ phân tử và tế bào
	
	
	1
	
	
	1
	2

	Tổng
	2.25
	4
	3.75
	10
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2. Nguyễn Quang Vinh ( chủ biên), Sách Giáo Viên Sinh học 9, NXB Giáo dục.

3. Vũ Đức Lưu, Sách Bài Tập  Sinh học 9, NXB Giáo dục.
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